
LỘ Ý MÔN THÔNG THƯỜNG

25 cảnh rất rõ

2 Lộ    = 1 thức   + 1 chiêm bao
10 cái  = 1 khai ý + 7  đổng lực + 2 na cảnh
41 thứ  = 1 khai ý + 29 đổng lực + 11 na cảnh
3 chặng = khai ý   + đổng lực    + na cảnh
8 người = 1,2,3,4  + 9,10,11,12
11 cõi  = dục giới (do có na cảnh)

31 cảnh rất rõ và rõ
4 Lộ    = 1 thức   + 1 chiêm bao x 2 (rất rõ + rõ)
8 cái   = 1 khai ý + 7  đổng lực 
30 thứ  = 1 khai ý + 29 đổng lực 
2 chặng = khai ý   + đổng lực
8 người = 1,2,3,4  + 9,10,11,12
30 cõi  = 31 – 1 cõi vô tưởng 

32 cảnh rất rõ và rõ
4 Lộ    = 1 thức   + 1 chiêm bao x 2 (rất rõ + rõ)
8 cái   = 1 khai ý + 7  đổng lực 
30 thứ  = 1 khai ý + 29 đổng lực 
2 chặng = khai ý   + đổng lực
8 người = 1,2,3,4  + 9,10,11,12
26 cõi  = 31 – 1 cõi vô tưởng – 4 cõi vô sắc

  42 cảnh rất rõ và rõ                                                                                                                   
    
    2 Lộ    = 1 lộ cảnh rất rõ   + 1 lộ cảnh rõ
 8 cái   = 1 khai ý + 7  đổng lực 
 3 thứ   = 1 khai ý + 2 đổng lực (sân) 
 2 chặng = khai ý   + đổng lực
 4 người = 3,4 (thọ hỷ)     + 9,10  (còn sân)
 7 cõi   = cõi vui dục giới (thọ hỷ, còn sân) 



47 cảnh không rõ
 
 2 Lộ    = 1 thức   + 1 chiêm bao
 3 cái   = 3 khai ý  
 1 thứ   = khai ý 
 1 chặng = khai ý
 8 người = 1,2,3,4  + 9,10,11,12
 30 cõi  = 31 – 1 cõi vô tưởng

47 cảnh rất không rõ
   

 2 Lộ    = 1 thức   + 1 chiêm bao
 0 cái     
 1 thứ    
 1 chặng 
 8 người = 1,2,3,4  + 9,10,11,12
 30 cõi  = 31 – 1 cõi vô tưởng


